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Việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo. Điều đó phù hợp với cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đào tạo và thực tiễn quản lý hoạt động đào tạo, phù hợp với định hướng phát triển dạy nghề và đào tạo nguồn nhân lực 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nêu lên một số bất cập về chất lượng đào tạo, thực trạng về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong trường chúng ta, đồng thời khẳng định rằng việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay
Đó cũng là ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp khi đề cập đến các giải pháp để nâng cao chất lượng “đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế”. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trở nên cấp thiết của các cơ sở đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay.
1. Đặt vấn đề
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo (ĐT) đội ngũ lao động thực hành có trình độ trung cấp và cao đẳng về chuyên môn nghiệp vụ trong hầu hết các ngành kinh tế - xã hội của đất nước. Dù được đào tạo ở trình độ nào, ngành nghề nào thì kết quả được đào tạo phải đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, đảm bảo chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ, phù hợp công việc và có điều kiện phát triển. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo , đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã tiếp tục khẳng định những vấn đề liên quan đến GDNN trong việc tập trung ĐT  nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp; hình thành hệ thống GDNN với nhiều phương thức và trình độ ĐT kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế; nội dung GDNN được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học; đổi mới phương thức đánh giá, công nhận tốt nghiệp GDNN trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia đánh giá chất lượng GDNN của cơ sở ĐT. 
Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, Nghị quyết cũng đã khẳng định vai trò của giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD; xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐT, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ ĐT, tiến tới tất cả các giáo viên (GV) các cơ sở ĐTN phải có trình độ phù hợp với yêu cầu, có năng lực sư phạm; cán bộ quản lý GD các cấp phải qua ĐT về nghiệp vụ quản lý; đổi mới  mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp ĐT, ĐT lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp; có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý GD. 
Vì vậy, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng GDNN nói chung và ĐTN nói riêng. Điều đó phù hợp với cơ sở lý luận về quản lý GD-ĐT và thực tiễn quản lý hoạt động ĐT ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cũng như kết quả khảo sát một số cơ sở ĐTN khác ở trên địa bàn, phù hợp với định hướng phát triển dạy nghề nói chung và đào tạo nguồn nhân lực ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng. 
2. Những bất cập về chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các tại khoa nghề hiện nay

2.1. Về chất lượng đào tạo nghề 

- Tuyển sinh đầu vào: Hầu hết, đầu vào của trường chúng ta, mặc dù đã đạt chuẩn về đầu vào tuyển sinh, nhưng chất lượng của những HS-SV mới tuyển vào đầu khóa có trình độ học vấn chưa cao, thiếu động lực học tập, cá biệt còn kém về phẩm chất, đạo đức. Công tác tuyển sinh khó khăn không chỉ ở trường chúng ta, mà ngay các trường công lập cũng đang có tình trạng một số ngành nghề ĐT không có HT theo học. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và xã hội trong quảng bá tuyển sinh, hướng nghiệp cho HS học ở các cơ sở ĐTN chưa được thực hiện tốt. 

- Chương trình, nội dung, phương pháp dạy học đã dần dần được đổi mới, điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu xã hội nhưng vẫn chậm đổi mới, thậm chí lạc hậu, chưa cập nhật với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu sử dụng; tỷ lệ lý thuyết và thực hành chưa cân đối, hợp lý, vẫn coi nhẹ việc rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Công tác khảo thí , bảo đảm chất lượng đào tạo đã có những tiến bộ bước đầu, nhưng vẫn chưa thật khách quan, công bằng, chính xác. Vai trò của doanh nghiệp, của người sử dụng nhân lực trong kiểm tra đánh giá ĐTN còn chưa được chú ý. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các khoa còn thiếu, không đồng bộ, khá lạc hậu, không cập nhật với công nghệ sản xuất hiện nay. Định mức kinh phí ĐT bằng ngân sách Nhà nước cho mỗi HS học nghề cũng như mức thu học phí hiện tại là quá thấp, cơ chế phân bổ tài chính cào bằng, không hợp lý, làm giảm chất lượng, hiệu quả ĐTN, nhất là ở những ngành đào tạo đòi hỏi tiêu hao nhiều vật tư, nguyên liệu. Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ người học, từ các doanh nghiệp,… chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của công tác đào tạo trong nhà trường.

- Hầu hết các khoa nghề  đều đã có mối quan hệ với các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng nhân lực. Tuy nhiên, sự tác động qua lại giữa cơ sở ĐTN và cơ sở sử dụng nhân lực mới chỉ là tự phát, hình thức, chiếu lệ, mang tính tự do và phụ thuộc vào từng doanh nghiệp và sự năng động của từng khoa. Hầu hết, các khoa chỉ ĐT theo khả năng có sẵn chứ chưa ĐT theo nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chưa phát huy vai trò tham vấn, phối hợp với cơ sở ĐTN trong việc định hướng ngành nghề ĐT, phối hợp chặt chẽ trong tuyển sinh, ĐT, sử dụng sau khi HS-SV tốt nghiệp.

- Chuẩn đầu ra đã được các khoa công bố, thực hiện. Tuy nhiên, phần lớn các khoa vẫn chưa có một bộ phận chuyên trách về kiểm định chất lượng nhân lực ĐTN. Vai trò của doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng nhân lực được ĐT vẫn chưa được phát huy. Kiến thức và kỹ năng của HS-SV tốt nghiệp của các khoa nghề chỉ đạt mức trung bình và khá, chủ yếu là kiến thức lý thuyết. Một số phẩm chất như đạo đức, tác phong lao động, tinh thần trách nhiệm,… đã được hình thành nhưng chưa ổn định. Nhiều doanh nghiệp phải bồi dưỡng, ĐT lại về chuyên môn nghiệp vụ, nhất là về kỹ năng thực hành để phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

2.2. Về đội ngũ GV và cán bộ quản:
Sở dĩ còn những bất cập nói trên, một trong những nguyên nhân là đội ngũ GV và cán bộ quản lý tại các khoa còn chưa đảm bảo về số lượng, trình chuyên môn, kỹ năng sư phạm và năng lực quản lý, tổ chức quá trình ĐT.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ quản lý và GV hiện nay đã được phát triển, bổ sung, hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, do cơ chế quản lý và tính chất của từng khoa nghề, số lượng GV vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ĐT. Sự mất cân đối giữa số lượng giáo viên cơ hữu và số lượng GV, cán bộ hợp đồng, thỉnh giảng làm cho kế hoạch ĐT bị động, thiếu tính thống nhất, bền vững. Phần lớn các giảng viên, GV có trình độ, năng lực, được ĐT bài bản đã tìm đến với các trường đại học, cao đẳng có uy tín.

Trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm của phần lớn GV đảm bảo chuẩn về hình thức, nhưng năng lực thực tế vẫn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với trình độ khoa học kỹ thuật, sự phát triển của ngành nghề, sự đổi mới của phương pháp giáo dục và phương pháp ĐT. Sự bất hợp lý được xem là một bài toán nan giải của các khoa nghề nghề, khi việc tuyển dụng, bố trí GV chưa theo kịp với nhu cầu đào tạo các ngành nghề do xã hội có nhu cầu. Tình trạng thừa và thiếu GV và cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo nghề là một thực tế. Phần lớn cán bộ quản lý ở các khoa được cân nhắc, bổ nhiệm từ thực tiễn giảng dạy, ít được bồi dưỡng về năng lực quản lý và tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cùng nhiều văn kiện khác đều khẳng định phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là giải pháp then chốt để đạt được mục tiêu phát triển GD-ĐT đến năm 2020. Đó cũng là ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại các Hội thảo khoa học, các doanh nghiệp khi đề cập đến các giải pháp để nâng cao chất lượng “đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế”. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ GV và cán bộ quản lý tại các khoa nghề tại trường chúng ta trở nên cấp thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay.
3.1. Đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu đội ngũ GV và cán bộ quản lý các khoa trong nhà trường. Số lượng đội ngũ GV đảm bảo phù hợp với quy mô ĐT theo tỉ lệ HS và GV đã được quy định. Tình trạng thiếu GV và việc quá tải trong giảng dạy phải được giải quyết triệt để. Chú ý đảm bảo cơ cấu GV ở các ngành nghề, tránh tình trạng GV giảng dạy không đúng với chuyên ngành, năng lực hiện có. Tăng cường ĐT, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ GV đáp ứng với những ngành nghề ĐT mới , xã hội có nhu cầu cao. Tăng cường các hình thức liên kết, mời thỉnh giảng, trao đổi GV để nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐTN, chuyển giao giáo trình tài liệu và bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, tổ.

3.2. Không ngừng nâng cao trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ GV và cán bộ quản lý các khoa. Sáng tạo, linh hoạt các biện pháp, hình thức để nâng cao trình độ chính trị, nhận thức tư tưởng và phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống của cán bộ quản lý, GV trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng đội ngũ GV, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng sư phạm dạy nghề giỏi, thực hiện tốt công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập, mẫu mực để người học noi theo trong việc rèn luyện phẩm chất người lao động mới.

3.3. Đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn cho đội ngũ GV và cán bộ quản lý các khoa. Khắc phục tình trạng một bộ phận GV chưa đủ chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm hoặc các điều kiện khác (ngoại ngữ, công nghệ thông tin, sức khỏe,…). Thực hiện các hình thức linh hoạt để chuẩn hóa cho số GV lớn tuổi. ĐT, bồi dưỡng để các GV chuyển sang dạy chuyên ngành khác theo yêu cầu của nhà trường. Xây dựng kế hoạch ĐT, bồi dưỡng đội ngũ GV và cán bộ quản lý bám sát tiến trình mở chuyên ngành ĐT, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện dạy học, xưởng thực tập, chiến lược phát triển tại các khoa trên cơ sở chiến lược phát triển chung của nhà trường. Đa dạng các hình thức, phương pháp, nguồn lực để ĐT đội ngũ GV và cán bộ quản lý, thực hiện cơ chế chính sách ĐT, chính sách đãi ngộ, quy trình đề bạt, bổ nhiệm, bãi nhiệm để tạo động lực phấn đấu. Thực hiện mục tiêu tất cả GV ở các khoa phải đạt chuẩn theo quy định, có năng lực sư phạm; cán bộ quản lý phải qua ĐT về nghiệp vụ quản lý thường xuyên.

3.4. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực kỹ năng sư phạm, kỹ năng dạy nghề cho đội ngũ GV, GV kiêm nhiệm, kỹ thuật viên thực hành. Thực hiện sự liên kết giữa việc thiết kế chương trình bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho GV phù hợp với yêu cầu của ngành nghề ĐT. Tạo điều kiện cho đội ngũ GV được tham gia các khóa bồi dưỡng, cập nhật về phương pháp dạy học, phương pháp dạy nghề, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, kiến thức về GD học, tâm lý học trong giảng dạy. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức ĐT, bồi dưỡng đội ngũ GV; thiết lập hệ thống định kỳ đăng ký GV theo tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp; nâng cao năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ quản lý (nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, năng lực quản lý). Kết hợp ĐT trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm dạy nghề, thu hút những người có trình độ được ĐT ở các cơ sở có uy tín trong và ngoài nước. Thực hiện cơ chế mời các kỹ sư giỏi, các giám đốc, các nhà quản lý, chuyên gia ở doanh nghiệp có trình độ tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành ở các khoa nghề.

3.5. Cùng với việc xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đào tạo một cách nhanh và bền vững, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động.  Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và chịu trách nhiệm, làm cho các khoa có điều kiện phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống tiêu chuẩn ĐTN theo tiêu chí quốc gia và khu vực. Xây dựng hệ thống kiểm định cơ sở, chương trình, các điều kiện đảm bảo của cơ sở ĐTN. Thực hiện tốt quy trình kiểm định theo chu kỳ hoạt động cơ sở ĐTN, đảm bảo khách quan, khoa học, chính xác, tiếp cận với các tiêu chuẩn kiểm định cơ sở ĐTN tiên tiến trong khu vực và thế giới. Xây dựng, phát triển hệ thống quản lý chất lượng ĐT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa theo định hướng thị trường lao động và hội nhập chuẩn khu vực, quốc tế. Đổi mới phương thức gắn kết giữa ĐT và sử dụng lao động trong ĐTN. Tăng cường liên kết, thông tin, phản hồi toàn diện giữa cơ sở ĐTN và các doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, xây dựng chương trình ĐT, tổ chức thực tập, đánh giá chất lượng ĐT, tuyển dụng lao động, ký kết các hợp đồng liên kết ĐT, bồi dưỡng, thực tập, tham quan, hội thảo với doanh nghiệp. Tạo điều kiện để các nhà quản lý, các kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng giỏi tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, tham gia các chương trình hợp tác nghiên cứu đổi mới kỹ thuật, công nghệ, thiết kế mô hình dạy học, mẫu mã sản phẩm và phản biện những vấn đề liên quan đến chất lượng, hiệu quả ĐTN. Đẩy mạnh xã hội hóa ĐTN để đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở ĐTN chất lượng cao. Xây dựng cơ chế hoạt động của loại hình cơ sở ĐTN do cộng đồng đầu tư. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động ĐTN. Huy động sự ủng hộ, đóng góp của người học, của các nhà đầu tư, của xã hội theo phương châm “nhà nước, địa phương, cơ sở ĐT và nhân dân cùng làm”. 

4. Kết luận
Những giải pháp đề xuất trên đây đã được đề xuất dựa trên một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong quá trình hoạt động và phát triển tại các khoa nghề của Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Tất cả các giải pháp đó cần phải được thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của mỗi khoa với tiêu chí chung là hướng tới đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. Trong điều kiện của nhà trường hiện nay, giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý giữ vai trò then chốt. Xây dựng đội ngũ GV và cán bộ quản lý để nâng cao chất lượng ĐTN là trách nhiệm chung, cần có sự đóng góp của các cấp chính quyền, các cấp quản lý GD, các doanh nghiệp, toàn xã hội, nhưng trước hết đó là trách nhiệm của các cơ sở ĐTN, của mỗi cán bộ quản lý, GV, học sinh. Tận dụng các điều kiện thuận lợi khách quan, phát huy nội lực, tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm trước cộng đồng để xây dựng đội ngũ GV và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hợp lý về cơ cấu chính là hoạt động thiết thực của các cơ sở ĐTN nhằm góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng khoa khoa Động lực, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
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